	TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Họ và tên:……………………
Lớp:……….
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: KHOA HỌC     LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm): 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất là:

A.Tiêu hóa, hô hấp



                 C. Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết
B.Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết
                 D. Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn

Câu 2 (1 điểm): Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

A.Để có nhiều thức ăn trong bữa ăn
B.Để thích ăn thứ gì thì ăn thứ đấy

C.Vì mỗi loại thức ăn không thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu cơthể 

D.Ăn theo nhu cầu

Câu 3 (0,5 điểm): Vai trò của chất đạm là:

A.Giúp xây dựng và đổi mới cơ thể

B.Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi – ta – min A,D,E,K.

C.Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.
D.Tất cả các đáp án trên
Câu 4 (0,5 điểm): ): Chúng ta nên ăn đủ các nhóm thực phẩm:
A.Quả chín; rau, củ, quả; lương thực

         C. Quả chín; rau, củ, quả

B.Rau, củ, quả; lương thực


         D. Dầu, mỡ, vừng, lạc
Câu 5 (0, 5 điểm): Để phòng bệnh do thiếu i - ốt , hằng ngày bạn nên sử dụng:

A.Muối tinh                                                    B.Muối hoặc bột canh có bổ sung i - ốt

C.Bột ngọt                                                      D. Muối trắng
Câu 6 (0, 5 điểm): Để phòng tránh tai nạn đuối nước, cần:
A.Không chơi đùa gần hồ ao, sông suối. Giếng nước phải có thành xây cao, có nắp đậy. Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.

B.Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy. Tuyệt đối không lội qua suối khi trời mua lũ, dông bão.

C.Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ, phải tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.
D.Cả 3 phương án trên
Câu 7 (1 điểm): Nước tồn tại ở những thể nào?
A.Thể rắn, thể lỏng



C. Thể lỏng, thể rắn, thể khí

B.Thể khí, thể lỏng



D. Thể rắn thể khí

Câu 8 (1 điểm): Điền từ thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên:
I. Từ cần điền là: mây, nước

    


	


Câu 9 (1 điểm): Không khí gồm những thành phần nào?
A.Khí ô-xi, khí ni-tơ, vi khuẩn, bụi                                
B.Khí ô-xi, khí các-bô-níc, bụi
C.Khí ni-tơ, khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn, …
D.Khí ô-xi, khí ni-tơ, khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn, …
Câu 10 (1 điểm): Không khí có tính chất:
A. Không màu, không mùi, không vị.                       
B. Không có hình dạng nhất định.
C. Có thể bị nén lại hoặc dãn ra.                              
D. Cả 3 đáp án trên

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm):

Câu 11 (1 điểm): Nêu một số biện pháp cần làm để phòng bệnh béo phì. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12 (1 điểm): Vì sao nguồn nước bị ô nhiễm? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Câu 1 (1đ): B

                              Câu 2 (1đ): C




Câu 3 (0,5đ): A                                             Câu 4 (0,5 điểm): A                     

Câu 5 (0,5 điểm): B                                     Câu 6 (0, 5 điểm): D
Câu 7 (1điểm): C                                         Câu 8 (1 điểm): nước – mây - mây
Câu 9 (1 điểm): D                                         Câu 10 (1 điểm): D
II.TỰ LUẬN

Câu 11 (1 điểm):
-Nên ăn hạn chế những thức ăn cung cấp nhiều năng lượng, buổi tối tránh ăn no. (0,5đ)

-Ngoài việc đảm bảo chế độ ăn uống như trên, chúng ta nên thường xuyên vận động cơ thể, không nên ngồi nhiều. (0,5đ)

Câu 12 (1 điểm):
-Xả rác, phân, nước thải bừa bãi: vỡ ống nước, lũ lụt, …
-Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải của nhà máy không qua xử lí, xả thẳng vào sông hồ,…

- Khó, bụi và khí thải từ nhà máy, xe cộ, …làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước mưa.

-Vỡ đường ống dẫn dầu, tràn dầu,…làm ô nhiễm nước biển.
	Trường Tiều học Hưng Đạo

Họ và tên:…………………..

Lớp: …………………………


	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Môn: Lịch sử - lớp 4

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN LỊCH SỬ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(1 điểm): Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
A. Năm 700                                                                  C. Khoảng 700 năm TCN

B. Khoảng 500 năm TCN                                            D. Năm 790 

Câu 2 (1 điểm):  Mưu kế tài tình của Ngô Quyền trong trận Bạch Đằng là gì?

 A.Vót nhọn cọc gỗ, bị sắt rồi cắm cọc xuống lòng sông, cho thuyền ra khiêu chiến, giả vờ thua chạy, nhử cho giặc vào bãi cọc, cho quân mai phục hai bên bờ sông, đợi thời cơ đánh úp.
B. Dùng lửa đốt thuyền của giặc.   

C. Bắn cung tên.                                
D. Cho quân mai phục, bất ngờ đánh úp

Câu 3 (1 điểm): Thời nhà Trần quân Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta mấy lần?
A.Một lần                         B. Ba lần                      C. Hai lần                   D. Bốn lần                         
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm):
Câu 4 (1 điểm):  Em hãy cho biết Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì với đất nước ta?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 5(1 điểm): Tại sao Lý Thái Tổ lại quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGIỆM (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm): Dãy núi nào cao và đồ sộ nhất trong số những dãy núi chính ở vùng núi phía Bắc nước ta?
A. Dãy Đông Triều


C. Dãy Hoàng Liên Sơn 

B. Dãy Sông Gâm



D. Dãy Bắc Sơn
Câu 2 (1 điểm): Những loại cây trồng chính ở Tây Nguyên là:
A. Cà phê, cao su, hồ tiêu                    B.Cà phê, chè, cao su, cam
           C. Chè, vải, dứa                                   D. Cà phê, cao su, hồ tiêu, chè
Câu 3 (1 điểm): Đặc điểm của địa lí của đồng bằng Bắc Bộ:
A.Nằm ở miền Bắc  nước ta, do phù sa sồng Hồng và sông Cửu Long bồi đắp, địa hình khá bằng phẳng, có diện tích lớn thứ hai sau đồng bằng Nam Bộ.



B.Nằm ở miền Bắc  nước ta, do phù sa sồng Hồng và sông Thái Bình bồi đắp, địa hình khá bằng phẳng, có diện tích lớn nhất trong các đồng bằng ở nước ta.

C.Nằm ở miền Bắc  nước ta, do phù sa sồng Hồng và sông Thái Bình bồi đắp, địa hình khá bằng phẳng, có diện tích lớn thứ hai sau đồng bằng Nam Bộ.


D. Nằm ở miền Bắc  nước ta, do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, địa hình không bằng phẳng, có diện tích lớn thứ hai sau đồng bằng Nam Bộ.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm):
Câu 4 (1 điểm): Nêu đặc điểm tiêu biểu về địa hình của vùng trung du Bắc Bộ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 5 (1 điểm): Vì sao Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát nổi tiếng?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN

A. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1 (1đ): C

Câu 2 (1đ): A


Câu 3 (1đ): B
Câu 4 (1 điểm): Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì với đất nước ta là:
  - Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao với nước ta là: Ông đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 
Câu 5 (1 điểm): Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long là vì:
- Hoa Lư là vùng rừng núi hiểm trở, chật hẹp, không phải là trung tâm đất nước. (0,5đ)
- Thăng Long là vùng đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ và là trung tâm của đất nước. (0,5đ)
B. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 1 (1đ): C

Câu 2 (1đ): D


Câu 3 (1đ): C
Câu 4 (1 điểm): Đặc điểm tiêu biểu về địa hình của vùng trung du Bắc Bộ: Là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.
Câu 5 (1 điểm): Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát nổi tiếng vì:
- Thành phố có khí hậu trong lành, mát mẻ. (0,5đ)

- Có nhiều phong cảnh đẹp: hồ Xuân Hương, rừng trông, thác nước, … ; có nhiều công trình phục vụ nghỉ ngơi và du lịch. (0,5đ)

     Ngưng tụ





Hơi nước





Mưa








